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ĐIỂM TIN
Philippines duy trì thuế
nhập khẩu gạo ở mức 15% ,
đồng thời đảm bảo giá thu
mua lúa tại ruộng không
thấp hơn 17 PHP/kg (0,29
USD)/kg;

Tồn kho gạo của khu vực tư
nhân tại Nhật Bản tính đến
cuối tháng 12/2025 đã tăng
vọt 34% so với cùng kỳ, lên
mức 3,38 triệu tấn, do tình
hình tiêu thụ chậm lại vì giá
cao;

Năm 2025, xuất khẩu gạo của
Pakistan sang Trung Quốc
tăng trưởng mạnh, vượt
62,26 triệu USD với tổng khối
lượng gần 157.740 tấn;

Ngân hàng Nông nghiệp và
Hợp tác xã Nông nghiệp
Thái Lan (BAAC) phối hợp với
Tổ chức Hợp tác Phát triển
Đức (GIZ) đã triển khai gói hỗ
trợ tài chính trị giá hơn 5,3 tỷ
THB (167 triệu USD) nhằm
thúc đẩy chuyển đổi sang
canh tác lúa thông minh
thích ứng với biến đổi khí
hậu.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 26/01/2025 - 30/01/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng mạnh, trong khi
Ấn Độ không đổi và Việt Nam tăng nhẹ so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 395 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước,
nguyên nhân đến từ việc giá nội địa tăng mạnh và một phần đến từ biến động tỷ giá hối
đoái;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 354 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do đồng
Rupee xuống giá và nhu cầu yếu; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 364 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so với tuần trước, do nhu
cầu được cho là đang ở mức khá ổn đinh. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) dự báo
giá bán lẻ gạo trong nước sẽ ổn định trong
Quý I/2026, do thuế nhập khẩu vẫn giữ ở
mức 15% sau khi thị trường mở cửa trở lại
từ 01/01/2026. Mặc dù Sắc lệnh Hành
pháp 105 cho phép điều chỉnh thuế nhập
khẩu theo biến động giá gạo trên thị
trường thế giới, cơ chế nâng thuế suất lên
20% đã không được kích hoạt. Nguyên
nhân là do đến cuối tháng 01/2026, giá
gạo 5% tấm của Việt Nam – được sử dụng
làm giá tham chiếu – vẫn duy trì ở mức
khoảng 382 USD/tấn, cao hơn ngưỡng
350–367 USD/tấn theo quy định để áp
dụng biện pháp tăng thuế. Trên cơ sở đó,
DA cho rằng không có yếu tố chi phí nào
đủ để đẩy giá bán lẻ tăng và mức giá bán
lẻ đề xuất tối đa (MSRP) 43 PHP/kg (0,74
USD/kg) sẽ tiếp tục được duy trì.

Dù thuế nhập khẩu vẫn ở mức thấp, DA
cho biết đã nhận được cam kết từ các nhà
xay xát và thương nhân về việc duy trì giá
thu mua tại ruộng không thấp hơn 17
PHP/kg (0,29 USD/kg) đối với lúa tươi và 21
PHP/kg (0,36 USD/kg) đối với lúa khô. Hoạt
động nhập khẩu cũng đang nối lại theo lộ
trình, với khối lượng ban đầu dự kiến
trong 02/2026 khoảng 300.000 tấn. Cơ
quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát thị
trường và có thể xem xét điều chỉnh thuế
suất vào giữa 04/2026 nếu điều kiện thay
đổi. [2]
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Nhật Bản
Thị trường lúa gạo Nhật Bản đang bộc lộ
rõ tình trạng mất cân đối cung – cầu, thể
hiện ở việc tồn kho khu vực tư nhân tăng
nhanh trong khi mặt bằng giá vẫn duy trì ở
mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản,
đến cuối tháng 12/2025, tổng lượng gạo
tồn kho của doanh nghiệp đạt khoảng 3,38
triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm
trước. Trong bối cảnh giá bán lẻ neo cao,
tốc độ tiêu thụ có dấu hiệu chậm lại, khiến
nhu cầu của các hộ gia đình suy yếu. Đáng
chú ý, lượng tồn kho không giảm sau khi
đạt đỉnh vào tháng 11/2025 như quy luật
thông thường, mà còn tăng thêm khoảng
90.000 tấn trong tháng 12/2025. Diễn biến
này cho thấy tình trạng hàng hóa bị ứ
đọng trong chuỗi lưu thông và tốc độ giải
phóng tồn kho thấp hơn kỳ vọng. Sự tắc
nghẽn xuất hiện ở nhiều khâu của hệ
thống phân phối, từ các đơn vị thu gom với
mức tồn kho tăng 33% đến khâu bán buôn
tăng 39%, phản ánh rõ việc sức mua cuối
cùng chưa phục hồi tương xứng, kéo theo
áp lực tích lũy tồn kho trên diện rộng. [3]
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Pakistan
Pakistan ghi nhận mức tăng trưởng mạnh
trong xuất khẩu gạo sang Trung Quốc năm
2025, với tổng kim ngạch vượt 62,26 triệu
USD và khối lượng đạt khoảng 157.740
tấn. Cơ cấu xuất khẩu cho thấy gạo xay xát
một phần hoặc toàn phần giữ vai trò chủ
lực, đạt khoảng 110.100 tấn, mang về
46,86 triệu USD và chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong tổng kim ngạch. Bên cạnh đó, gạo
tấm cũng đóng góp đáng kể với 47.630
tấn, phản ánh nhu cầu ổn định của thị
trường Trung Quốc đối với các chủng loại
phục vụ cả tiêu dùng trực tiếp và chế biến.

Xét theo phân bổ địa lý, tỉnh Quảng Đông
là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với
khoảng 61.800 tấn gạo, trị giá trên 26 triệu
USD, bao gồm cả gạo xay xát và gạo tấm,
chủ yếu phục vụ chế biến thực phẩm và
mục đích công nghiệp. Bắc Kinh đứng thứ
hai với lượng nhập khẩu khoảng 42.930
tấn gạo xay xát, đạt 15,48 triệu USD, phản
ánh nhu cầu tiêu dùng đáng kể tại khu vực
thủ đô. Ngoài hai địa bàn trọng điểm này,
gạo Pakistan còn hiện diện tại nhiều tỉnh,
thành khác, cho thấy mức độ phân bổ địa
lý ngày càng rộng và xu hướng gia tăng sự
ưa chuộng của thị trường Trung Quốc đối
với nguồn cung gạo từ Pakistan. [4]

Thái Lan
Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã
Nông nghiệp Thái Lan (BAAC) phối hợp với
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã
triển khai gói hỗ trợ tài chính trị giá hơn
5,3 tỷ THB (167 triệu USD) nhằm thúc đẩy
chuyển đổi sang canh tác lúa thông minh
thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương
trình hướng tới hỗ trợ khoảng 40.000
nông hộ trồng lúa áp dụng các công nghệ
canh tác phát thải thấp, góp phần giảm
phát thải khí nhà kính và tăng khả năng
chống chịu trước rủi ro về biến đổi khí
hậu.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu Xanh
(Green Climate Fund), Bộ Hợp tác Kinh tế
và Phát triển Liên bang Đức cùng khu vực
tư nhân; triển khai trong giai đoạn 2023–
2028 tại 21 tỉnh trọng điểm trồng lúa của
Thái Lan. Mục tiêu là thay đổi tập quán
canh tác lúa truyền thống vốn sử dụng
nhiều nước và phát thải methane cao,
trong bối cảnh Thái Lan nằm trong nhóm
quốc gia dễ tổn thương trước biến đổi khí
hậu, đe dọa năng suất và sinh kế nông
dân.

Gói hỗ trợ gồm hai chương trình chính.
Thứ nhất là Khuyến khích canh tác thông
minh với ngân sách khoảng 300 triệu THB
(9,5 triệu USD), hỗ trợ một phần chi phí để
nông dân thí điểm mô hình canh tác
thông minh, mức hỗ trợ 500–1.600
THB/rai (98–315 USD/ha), tối đa 10 rai/hộ
(1,6 ha/hộ). Thứ hai là Khoản vay canh tác
thông minh với hạn mức 5 tỷ THB (157,5
triệu USD), cung cấp lãi suất ưu đãi cho
nông dân đã hoàn thành các khóa đào tạo
về công nghệ thông minh khí hậu và quản
trị tài chính, nhằm đầu tư vốn lưu động và
áp dụng công nghệ theo định hướng kinh
tế sinh học–tuần hoàn–xanh (BCG). [5]
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Trong tuần từ ngày 26/01/2025 - 30/01/2026, giá lúa
khô Jasmine tăng, IR50404 không đổi và OM6976
giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.900 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.820 VNĐ/kg, không đổi so với tuần
trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.233 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Philippines có kế hoạch
nhập khẩu thêm 300.000
tấn gạo trong tháng
02/2026, Bờ Biển Ngà cũng
dự báo tăng nhập khẩu, tạo
kỳ vọng tích cực cho xuất
khẩu gạo Việt Nam;

Hải Phòng bắt đầu gieo cấy
vụ Xuân 2026 từ ngày
01/02/2026 trên diện tích
hơn 78.500 ha với mục tiêu
năng suất đạt 68,5 tạ/ha;

Cần Thơ đã xuống giống
được 266.370 ha lúa Đông -
Xuân (đạt 85% kế hoạch)
và đang tập trung các biện
pháp chăm sóc, bảo vệ lúa
trong giai đoạn giáp Tết;

Mô hình trồng lúa ST25 hữu
cơ tại Đắk Lắk đạt năng
suất bình quân 4,5 tấn/ha
trên diện tích 70 ha trong vụ
Hè - Thu.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đang
nhận thêm tín hiệu cải thiện nhu cầu từ
một số đối tác nhập khẩu chủ trong các
tháng tới. Theo thông tin từ Philippines,
thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt
Nam, nước này dự kiến nhập thêm
300.000 tấn trong 02/2026, cao hơn so với
tháng 1, nằm trong kế hoạch nhập khẩu
khoảng 3,6 triệu tấn cho cả năm để bù
thiếu hụt sản lượng trong nước. Việt Nam
tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho
Philippines khi năm 2025 đạt 81% thị
phần, tương ứng 2,76 triệu tấn. Ngoài
Philippines, thị trường truyền thống Bờ
Biển Ngà cũng được dự báo tăng nhập
khẩu lên 1,9 triệu tấn, tạo thêm dư địa
cho xuất khẩu.

Tuy vậy, bối cảnh thị trường quốc tế vẫn
chịu áp lực khi nguồn cung đang lớn hơn
cầu, làm gia tăng cạnh tranh và gây sức ép
lên tiêu thụ. Trước tình hình này, các cơ
quan trong nước đang triển khai các biện
pháp hỗ trợ theo hướng vừa ổn định thị
trường, vừa bảo vệ sản xuất. Bộ Nông
nghiệp và Môi trường đang đề xuất xây
dựng cơ chế quản lý nhập khẩu gạo nhằm
giảm rủi ro đối với sản xuất nội địa, trong
bối cảnh nhiều thị trường lớn theo đuổi
chính sách tự chủ. Ở khâu điều tiết, Cục
Dự trữ Nhà nước cho biết đã thu mua tới
500.000 tấn lương thực trong 2025 nhằm  
bình ổn thị trường và góp phần cải thiện  
đầu ra cho người nông dân. [2]

Xuất khẩu gạo Việt Nam

Thành phố Hải Phòng chính thức bước vào
giai đoạn gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2026
kể từ ngày 01/02/2026, với khung lịch thời
vụ được ấn định kéo dài trong 20 ngày và
dự kiến hoàn tất vào ngày 20/02/2026.
Trong niên vụ này, địa phương đặt mục
tiêu canh tác trên tổng diện tích hơn
78.500 ha, phấn đấu đạt năng suất bình
quân 68,5 tạ/ha. Để đảm bảo hiệu quả sản
xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thành phố đã hướng dẫn cơ cấu
giống chi tiết cho từng trà lúa: trà xuân
sớm sử dụng các giống lúa dài ngày như
P6 và nếp DT22; trong khi trà xuân muộn
tập trung vào các giống ngắn ngày chất
lượng cao như Đài thơm 8, TBR225, BT7 và
các dòng lúa lai năng suất như Thái Xuyên
111 hay Thụy Hương 308.

Nhằm tối ưu hóa nguồn nước phục vụ sản
xuất, công tác điều tiết thủy lợi được triển
khai qua hai đợt lấy nước tập trung, đợt 1
từ ngày 16/01/2026 đến 20/01/2026 và đợt
2 từ ngày 29/01/2026 đến 04/02/2026. Các
công ty khai thác công trình thủy lợi được
yêu cầu tăng cường trực canh, đo độ mặn
và tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ
các hồ chứa thủy điện để trữ vào hệ thống
kênh mương, ao đầm. Đồng thời, chính
quyền địa phương tích cực vận động nông
dân gia cố bờ thửa nhằm hạn chế tình
trạng thất thoát nước. [3]

Hải Phòng
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Hoạt động sản xuất lúa vụ Đông - Xuân
2025/2026 tại thành phố Cần Thơ đang
được nông dân tích cực triển khai, bất
chấp những khó khăn ban đầu do ảnh
hưởng của lũ rút chậm. Với sự hỗ trợ kịp
thời từ ngành nông nghiệp, hầu hết các
diện tích lúa đã xuống giống đều đang
phát triển tốt. Tính đến ngày 23/01, toàn
thành phố đã gieo sạ được 266.370 ha, đạt
85% kế hoạch, và đã có 26.138 ha lúa gieo
sạ sớm được thu hoạch với năng suất ước
đạt 56,25 tạ/ha. Mặc dù đầu vụ gặp nhiều
khó khăn, nhiều nông dân cho rằng việc có
lũ lớn cũng mang lại lợi ích khi giúp tiêu
diệt mầm bệnh và bồi bổ phù sa cho đất,
góp phần giảm chi phí đầu tư.

Tuy nhiên, vụ sản xuất vẫn đang đối mặt
với nhiều rủi ro tiềm tàng do sự xuất hiện
của các đối tượng dịch hại như rầy nâu, ốc
bươu vàng, chuột và bệnh đạo ôn. Để đảm
bảo một vụ mùa thắng lợi, ngành nông
nghiệp Cần Thơ đang tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát đồng ruộng và đưa ra
các khuyến cáo cụ thể cho từng giai đoạn
sinh trưởng của cây lúa. Đặc biệt, giai đoạn
giáp Tết Nguyên đán được xem là thời
điểm nhạy cảm, khi hơn 70% diện tích lúa
bước vào giai đoạn trổ đến chín. Ngành
chức năng khuyến cáo nông dân cần thăm
đồng thường xuyên, không phun thuốc
tràn lan theo thói quen mà chỉ can thiệp
khi thật sự cần thiết. [4]

Cần Thơ

Giống lúa ST25 đã chứng minh khả năng
thích nghi tốt trên vùng đất đỏ của tỉnh
Đắk Lắk thông qua mô hình canh tác hữu
cơ của Hợp tác xã ECOFARM Tây Nguyên.
Sau 4 vụ canh tác liên tiếp trên quy hoạch
300 ha tại xã Ia Lốp, giống lúa này cho thấy
sự tương thích đặc biệt với điều kiện thổ
nhưỡng và nguồn nước tự nhiên tại địa
phương. Trong vụ Hè - Thu muộn vừa qua,
trên diện tích thực tế 70 ha, năng suất
bình quân đạt 4,5 tấn/ha, thậm chí một số
chân ruộng đạt tới 6 tấn/ha. Kết quả này
không chỉ khẳng định tính ổn định của
giống ST25 ngoài vùng lúa - tôm truyền
thống mà còn mở ra triển vọng phát triển
tại khu vực Tây Nguyên.

Chiến lược phát triển được tập trung vào
chuỗi giá trị khép kín, từ canh tác hữu cơ
đến xay xát và đóng gói nhằm đảm bảo
truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tháng
11/2025, mẫu gạo ST25 tại đây đã vượt
qua 15 chỉ tiêu kiểm định chất lượng của
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng III (QUATEST III), khẳng định
phẩm chất thơm ngon tương đồng với gạo
trồng tại vùng Bán đảo Cà Mau. Nhờ lợi
thế về khoáng chất đặc thù trong đất đỏ
và nguồn nước sạch từ đá núi, sản phẩm
hiện đang tập trung tiếp cận phân khúc
cao cấp như hệ thống nhà hàng, khách
sạn và các kênh phân phối tại các đô thị
lớn. [5]

Lúa ST25



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40404725/
asia-rice-thai-vietnam-prices-firm-india-rates-
steady-on-weak-rupee

[2]:https://www.gmanetwork.com/news/money/
economy/974488/da-sees-rice-prices-remaining-
stable-as-tariff-stays-at-15/story/

[3]:https://www.nippon.com/en/news/yjj202601
3000996/

[4]:https://thediplomaticinsight.com/pakistans-
rice-exports-china-exceed-62m/

[5]:https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/3
186694/baac-and-giz-launch-53billionbaht-
package-to-support-climatesmart-rice-farming

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thanhnien.vn/khach-mua-gao-lon-nhat-
cua-viet-nam-len-don-moi-cho-thang-2-
185260126142109408.htm

[3]:https://thegioitiepthi.danviet.vn/nong-dan-hai-
phong-gieo-cay-lua-xuan-tu-ngay-1-2-
d1399575.html

[4]:https://baocantho.com.vn/chu-dong-cham-
soc-bao-ve-lua-dong-xuan-a197660.html

[5]:https://baoangiang.com.vn/lua-st25-thich-
nghi-hieu-qua-tren-dong-dat-tay-nguyen-
a475096.html

02/02/2026 |Báo cáo số 05/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 



02/02/2026 |Báo cáo số 05/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7400 +200

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7900 +100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8000 -100

Đồng Tháp 7000 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6700 0

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 


